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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ LAO ĐỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI__________

 Số: 32/2010/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________

 Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 
tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 
về bảo hiểm thất nghiệp;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 
định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất 
nghiệp (sau đây được viết tắt là Nghị định số 127/2008/NĐ-CP) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Đối tượng và phạm vi áp dụng của Thông tư này là những đối tượng và phạm vi 
áp dụng quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, 
trừ những người là công chức theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 
25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

Đối với người đang hưởng lương hưu hàng tháng, trợ cấp mất sức lao động hàng 
tháng có giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động 
không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
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II. CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều 2. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, khi có đủ các điều kiện 

theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực 
hiện như sau: 

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai 
mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc 
hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử 
dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động 
đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong 
tháng đó.

2. Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết 
tắt là Trung tâm Giới thiệu việc làm) khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao 
động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ 
ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định tại khoản 
2 Điều này (ngày thứ nhất trong mười lăm ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày 
người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc).

Ngày làm việc áp dụng cho tất cả các trường hợp trong Thông tư này là ngày làm 
việc từ ngày thứ hai đến hết ngày thứ sáu hàng tuần.

Điều 3. Trợ cấp thất nghiệp
1. Mức trợ cấp thất nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 

127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau: 
Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền 

công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc 
làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của 
pháp luật.

Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, người lao động có thời 
gian gián đoạn đóng bảo hiểm thất nghiệp thì sáu tháng liền kề để tính mức trợ cấp 
thất nghiệp là bình quân của sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người 
lao động mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc 
theo quy định của pháp luật.
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2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 16 của Nghị 
định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau: 

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo 
hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng 
bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn 
tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm 
thất nghiệp trở lên.

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp nêu trên được tính theo dương lịch. Mỗi tháng 
hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp 
thất nghiệp theo quy định tại khoản 3 của Điều này đến ngày đó của tháng sau trừ 
một ngày.

Ví dụ 1:
Ông Cao Vân được hưởng trợ cấp thất nghiệp 03 tháng, tính từ ngày 15/8/2010. 

Như vậy, ông Cao Vân được hưởng trợ cấp thất nghiệp của các tháng như sau:
- Tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 15/8/2010 đến hết ngày 

14/9/2010; 
- Tháng thứ hai hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 15/9/2010 đến hết ngày 

14/10/2010;
- Tháng thứ ba hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 15/10/2010 đến hết ngày 

14/11/2010.
3. Thời điểm hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 20 

của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:
Thời điểm tính hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tính từ ngày thứ mười sáu 

và tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định.
4. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 22 của Nghị 

định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:
Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bị tạm dừng hưởng 

trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không trực tiếp thông báo 

hàng tháng với Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về 
việc tìm kiếm việc làm theo quy định; 



56 CÔNG BÁO/Số 624 + 625 ngày 10-11-2010

b) Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm giam theo quyết định 
của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất 
nghiệp trong hai trường hợp nêu trên vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp 
thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.

5. Các trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tiếp tục hưởng trợ 
cấp thất nghiệp hàng tháng quy định tại khoản 2 Điều 22 của Nghị định số 127/2008/
NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Người lao động vẫn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo 
quy định tại khoản 2 của Điều này và tiếp tục thực hiện thông báo hàng tháng theo 
đúng quy định với Trung tâm Giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm;

b) Người lao động vẫn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo 
quy định tại Khoản 2 Điều này sau thời gian bị tạm giam.

6. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp 
thất nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được 
hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Hết thời hạn hưởng theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Có việc làm.

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp 
sau:

- Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (kể cả thời gian thử 
việc có hưởng lương) từ đủ ba tháng trở lên;

- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng 
giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

- Chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh của cơ quan có thẩm quyền cấp.

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự;

d) Được hưởng lương hưu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời hạn ba ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết 
định hưởng lương hưu hàng tháng, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp 
phải thông báo bằng văn bản về quyết định hưởng lương hưu hàng tháng, ngày tháng 
năm bắt đầu được hưởng lương hưu với Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang 
hưởng trợ cấp thất nghiệp.
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đ) Sau hai lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu 
mà không có lý do chính đáng.

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối nhận việc làm thuộc một 
trong các trường hợp sau, được xác định là không có lý do chính đáng:

- Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối nhận việc làm mà việc 
làm đó người lao động đã được đào tạo;

 - Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối những việc làm mà 
người lao động đó đã từng thực hiện;

- Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là lao động phổ thông từ chối 
những việc làm chỉ cần lao động phổ thông thực hiện.

e) Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, ba tháng liên tục không thực hiện 
thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm Giới thiệu việc làm 
theo quy định;

g) Ra nước ngoài để định cư;
h) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không 
được hưởng án treo;

i) Bị chết.
Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất 

nghiệp trong tất cả các trường hợp nêu trên vào những ngày của tháng đang hưởng 
trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả 
tháng đó.

7. Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi bị chấm dứt 
hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại tiết b, c khoản 6 Điều này được hưởng 
khoản trợ cấp một lần bằng tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được 
hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại của người thất nghiệp đó.

8. Trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả.
Điều 4. Hỗ trợ học nghề
1. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề quy 

định tại khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực 
hiện như sau: 

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề được hỗ trợ 
học nghề thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề. Không hỗ trợ bằng tiền để người 
lao động tự học nghề.
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2. Mức hỗ trợ học nghề quy định tại khoản 2 Điều 17 của Nghị định số 127/2008/
NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

 Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng 
mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp theo quy định của pháp luật về dạy nghề. 

Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề 
với mức chi phí cao hơn mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp theo quy định của 
pháp luật thì phần vượt quá mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp do người lao động 
chi trả.

3. Thời gian được hỗ trợ học nghề quy định tại khoản 3 Điều 17 của Nghị định 
số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo nghề của từng 
nghề và từng người lao động, nhưng không quá sáu tháng. Thời gian bắt đầu để được 
hỗ trợ học nghề tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng 
tháng. 

Trong thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, nếu người lao 
động có nhu cầu học nghề thì phải làm đơn đề nghị hỗ trợ học nghề, Giám đốc Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định hỗ trợ học nghề trong thời hạn mười 
ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị hỗ trợ học nghề của 
người lao động. 

Trường hợp người lao động đã hưởng hết thời gian được hưởng trợ cấp thất 
nghiệp theo quy định mà vẫn tiếp tục học nghề hoặc mới tham gia học nghề theo 
quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì vẫn được hỗ trợ 
học nghề cho đến hết thời gian học nghề.

Ví dụ 2:
Ông Đào Văn Quang được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng từ ngày 10 

tháng 6 đến hết ngày 09 tháng 8 năm 2010, đến ngày 15 tháng 7 năm 2010 ông 
Quang có nhu cầu học nghề hàn, có đơn đề nghị học nghề và trong tháng 7 năm 
2010 Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định hỗ trợ học 
nghề, ông Quang được hỗ trợ học nghề hàn với thời gian là 6 tháng nhưng khóa 
học nghề này bắt đầu vào tháng 9 khi ông Quang đã hết thời gian hưởng trợ cấp 
thất nghiệp thì ông Quang vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến hết thời gian quy định 
được hỗ trợ học nghề là 6 tháng.

Ví dụ 3: 
Ông Đặng Quang Khánh được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 03 tháng từ ngày 

01/5 đến 31/7 năm 2010, đến ngày 30 tháng 7 năm 2010 ông Quang có nhu cầu học 
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nghề hàn, có đơn đề nghị học nghề và ngày 05/8/2010 (thời điểm ông Khánh đã hết 
thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
ra quyết định hỗ trợ học nghề, ông Khánh được hỗ trợ học nghề hàn với thời gian là 
06 tháng nhưng khóa học nghề này bắt đầu vào tháng 10 khi ông Khánh đã hết thời 
gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì ông Khánh vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến hết 
thời gian quy định được hỗ trợ học nghề là 6 tháng.

4. Chi phí hỗ trợ học nghề do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả.
Điều 5. Hỗ trợ tìm việc làm
1. Hỗ trợ tìm việc làm quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 127/2008/

NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:
 Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được Trung tâm Giới thiệu việc 

làm tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Việc hỗ trợ tìm việc làm phải phù hợp với 
trình độ đào tạo, kinh nghiệm làm việc của người lao động.

2. Thời gian người lao động được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm quy định 
tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện 
như sau:

Thời gian người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được Trung tâm Giới 
thiệu việc làm hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm tính từ ngày người lao động được 
hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng và không quá tổng thời gian mà người lao 
động đó được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội.

3. Chi phí cho tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp 
thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả.

Điều 6. Bảo hiểm y tế
Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng bảo hiểm y tế theo 

quy định tại khoản 2 Điều 19 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP được hướng dẫn 
thực hiện như sau:

1. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được hưởng chế 
độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Trường hợp chấm dứt 
hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động không được hưởng bảo hiểm y tế và 
phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đóng bảo hiểm y tế cho người lao động đang 
hưởng trợ cấp thất nghiệp.
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III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều 7. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp
1. Người sử dụng lao động có sử dụng từ mười người lao động trở lên quy định 

tại Điều 3 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:
Số lao động được người sử dụng lao động sử dụng từ mười người lao động trở 

lên, bao gồm: số lao động là người Việt Nam đang thực hiện hợp đồng lao động 
hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng 
làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng lao động hoặc 
hợp đồng làm việc theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 
tháng trở lên. Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp thuộc 
tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội khác sử dụng từ mười người lao động trở 
lên bao gồm cả số cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan. 

Thời điểm tính số lao động hàng năm của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức để 
thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp là ngày 01 tháng 01 theo dương lịch. 

Trường hợp thời điểm khác trong năm người sử dụng lao động sử dụng đủ số 
lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định thì thời điểm 
tính số lao động của năm đó để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của doanh 
nghiệp, cơ quan, tổ chức được tính vào ngày mùng một của tháng tiếp theo, tính theo 
dương lịch.

Trường hợp người sử dụng lao động đã sử dụng từ mười người lao động trở lên 
thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nếu các tháng trong năm có sử dụng 
ít hơn mười người lao động thì vẫn thực hiện đóng bảo hiểm thất nghiệp cho những 
người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp.

2. Thời hạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 36 của Nghị 
định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

Trong thời hạn ba mươi ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày giao kết hợp 
đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ tham 
gia bảo hiểm thất nghiệp cho tổ chức bảo hiểm xã hội.

Thủ tục nộp và nhận hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam hướng dẫn.

3. Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 36 của Nghị định 
số 127/2008/NĐ-CP, gồm:
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a) Tờ khai cá nhân của người lao động, bao gồm các nội dung: họ và tên; giới 
tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; số chứng minh thư nhân 
dân, ngày và nơi cấp; số và ngày tháng năm giao kết hợp đồng lao động, loại hợp 
đồng lao động, tiền lương hoặc tiền công đóng bảo hiểm thất nghiệp và các khoản 
phụ cấp phải đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, ngày có hiệu lực của hợp 
đồng lao động; số sổ bảo hiểm xã hội; thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp 
nhưng chưa được hưởng bảo hiểm thất nghiệp; cam kết của người lao động; xác 
nhận của người sử dụng lao động. Các nội dung của tờ khai cá nhân nêu trên được 
ban hành cùng với mẫu Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội và do Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam ban hành;

b) Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp do người sử dụng 
lao động lập, bao gồm các nội dung: họ và tên; số chứng minh thư nhân dân; số sổ 
bảo hiểm xã hội; loại hợp đồng lao động; tiền lương hoặc tiền công đóng bảo hiểm 
thất nghiệp và các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Các 
nội dung của danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp nêu trên được 
ban hành cùng với mẫu danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội và do Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam ban hành.

Điều 8. Đóng bảo hiểm thất nghiệp
1. Phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 26 

của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:
Hàng tháng, người sử dụng lao động đóng mức bằng 1% quỹ tiền lương, tiền 

công đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 
trích 1% tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của từng người lao 
động để đóng cùng một lúc vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

2. Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 3 Điều 27 
của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

Người lao động có mức tiền lương, tiền công tháng cao hơn hai mươi tháng lương 
tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 
hai mươi tháng lương tối thiểu chung (hiện nay là 730.000 đồng/tháng; tiền lương, 
tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng 14.600.000 đồng/tháng). Khi 
mức lương tối thiểu chung được điều chỉnh thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng 
bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ thay đổi theo quy định trên.

Ví dụ 4: 
Ông Hoàng Văn Hòa làm việc ở doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, có tiền 

lương ghi trong hợp đồng lao động là 1.000 USD/tháng, tháng 7/2010 tiền lương 
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thực nhận của ông Hoàng Văn Hòa là 19.100.000 đồng/tháng (tính theo tỷ giá giao 
dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam công bố ngày 01 tháng 7 năm 2010 là 19.100 đồng/1 USD). Tiền lương tháng 
đóng bảo hiểm thất nghiệp của ông Hoàng Văn Hòa là 14.600.000 đồng.

Trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 
mười bốn ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công 
tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thì cả người lao động và người sử 
dụng lao động không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp trong tháng đó. Thời gian này 
không được tính để hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt 
hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

3. Thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động theo quy 
định tại khoản 2 Điều 26 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, do Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam quy định. 

4. Trình tự, thủ tục đóng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 9. Hưởng bảo hiểm thất nghiệp
1. Đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Nghị định số 127/2008/NĐ-

CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:
a) Trong thời hạn bảy ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm 

hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải trực 
tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm, 
chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp (ngày 
thứ nhất trong thời hạn bảy ngày là ngày làm việc ngay sau ngày người lao động bị 
mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc). 

Người lao động có trách nhiệm kê khai đầy đủ các nội dung trong bản Đăng ký 
thất nghiệp theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này nộp cho Trung tâm Giới 
thiệu việc làm.

Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các nội dung của 
người lao động kê khai trong bản Đăng ký thất nghiệp và trao lại cho người lao động bản 
Thông tin đăng ký thất nghiệp theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Ví dụ 5: 
Ông Lê Văn Hưng chấm dứt hợp đồng làm việc ngày 01/3/2010 thì ngày thứ 

nhất trong thời hạn phải đăng ký thất nghiệp của ông Hưng là ngày 02/3/2010. Như 
vậy, thời hạn cuối cùng đăng ký thất nghiệp của ông Hưng theo quy định (7 ngày làm 
việc kể từ ngày mất việc làm) là ngày 10/3/2010.
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Ví dụ 6: 
Ông Nguyễn Văn A chấm dứt hợp đồng lao động ngày 31/12/2009 thì ngày thứ 

nhất trong thời hạn đăng ký thất nghiệp của ông A là ngày 01/01/2010, nhưng ngày 
01/01/2010 là ngày thứ 6 (ngày lễ được nghỉ) và ngày 02/01, 03/01 là thứ 7, chủ 
nhật, do vậy ngày thứ nhất trong thời hạn đăng ký thất nghiệp của ông A là ngày 
04/01/2010. Như vậy, thời hạn cuối cùng đăng ký thất nghiệp của ông A theo quy 
định (7 ngày làm việc kể từ ngày mất việc làm) là ngày 12/01/2010.

b) Những trường hợp người lao động đăng ký thất nghiệp quá bảy ngày theo quy 
định tại tiết a khoản này nhưng nhiều nhất không quá ba mươi ngày tính theo ngày 
dương lịch kể từ ngày hết hạn đăng ký thất nghiệp theo quy định được đăng ký thất 
nghiệp và giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường 
hợp sau:

- Ốm đau, thai sản có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương 
trở lên;

- Bị tai nạn có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện, tương đương trở lên hoặc 
xác nhận của cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông;

- Do thiên tai, dịch họa có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn (sau đây được viết tắt là cấp xã) theo đơn đề nghị của người lao động.

2. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 37 của Nghị định 
số 127/2008/NĐ-CP, bao gồm:

a) Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông 
tư này;

b) Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận 
chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định thôi việc hoặc xác nhận 
của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động, hợp đồng làm việc theo đúng pháp luật.

Đồng thời, người lao động phải xuất trình Sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận của 
Cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động bị thất nghiệp phải nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 
trong thời hạn mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp 
(ngày thứ nhất trong thời hạn mười lăm ngày là ngày làm việc ngay sau ngày người 
lao động đăng ký thất nghiệp).

Trung tâm Giới thiệu việc làm chỉ nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi 
đã đầy đủ các giấy tờ theo quy định, sau khi nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 
phải trao lại cho người lao động phiếu hẹn trả lời kết quả theo theo mẫu số 4 ban 
hành kèm theo Thông tư này.
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Ví dụ 7: 
Ông Hoàng Văn C đăng ký thất nghiệp ngày 05/01/2010 thì ngày thứ nhất 

được tính trong thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của ông C là ngày 
06/01/2010. Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của ông C theo 
quy định (15 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp) là ngày 26/01/2010.

c) Trường hợp người lao động bị thất nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm 
thất nghiệp quá mười lăm ngày theo quy định tại tiết b điểm này nhưng nhiều nhất 
không quá ba mươi ngày tính theo ngày dương lịch kể từ ngày hết hạn nộp đủ hồ sơ 
hưởng bảo hiểm theo quy định được tiếp nhận giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm thất 
nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau:

- Ốm đau, thai sản có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương 
trở lên;

- Bị tai nạn có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện, tương đương trở lên hoặc 
xác nhận của cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông;

- Do thiên tai, dịch họa có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo 
đơn đề nghị của người lao động.

3. Giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của 
Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Thời hạn giải quyết: 
Trong thời hạn hai mươi ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ 

hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này. 
b) Đối với những trường hợp được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp: 
- Trợ cấp thất nghiệp: 
+ Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm xác định mức hưởng, 

thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, dự thảo Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất 
nghiệp của từng người lao động và trình trực tiếp Giám đốc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội ký quyết định; 

+ Quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi một bản 
đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Bảo 
hiểm xã hội cấp tỉnh) để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp; một bản lưu tại Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội; một bản gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm để 
thực hiện việc tư vấn, giới thiệu việc làm và theo dõi việc tìm kiếm việc làm của 
người thất nghiệp, xác định người thất nghiệp trong trường hợp tạm dừng hoặc 
chấm dứt hay tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; một bản gửi người lao động để 
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thực hiện. Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 5 ban hành kèm theo 
Thông tư này.

Đối với các trường hợp được hưởng khoản trợ cấp một lần theo quy định tại 
khoản 2 Điều 23 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì người lao động có đề nghị 
hưởng khoản trợ cấp một lần theo mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư này; Giám 
đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm xác định mức hưởng trợ cấp một 
lần, dự thảo Quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần của từng người lao động và 
trình trực tiếp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký quyết định; Quyết 
định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi một bản đến Bảo hiểm 
xã hội cấp tỉnh để thực hiện chi trả trợ cấp một lần; một bản lưu tại Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội; một bản gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm và một bản gửi 
người lao động để thực hiện. Quyết định hưởng trợ cấp một lần thực hiện theo mẫu 
số 7 ban hành kèm theo Thông tư này.

Trình tự, thủ tục chi trả trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam.

- Tư vấn, giới thiệu việc làm: 
Sau khi nhận được Quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người thất nghiệp, Giám đốc Trung tâm 
Giới thiệu việc làm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động 
đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Kinh phí cho hoạt động tư vấn, giới 
thiệu việc làm cho người lao động trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thực 
hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Hỗ trợ học nghề: 
+ Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề thì phải 

làm đơn theo mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Trung tâm Giới thiệu 
việc làm;

+ Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm xác định nghề, mức 
hỗ trợ học nghề, thời gian học nghề, nơi học nghề, dự thảo Quyết định về việc hỗ trợ 
học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và trình trực tiếp Giám đốc 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký quyết định; 

+ Quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi một bản 
đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện chi trả chi phí dạy nghề cho cơ sở dạy 
nghề (bao gồm cả Trung tâm Giới thiệu việc làm thực việc dạy nghề cho người thất 
nghiệp); một bản lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; một bản gửi Trung 
tâm Giới thiệu việc làm để tiếp tục thực hiện việc tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi 
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học nghề; một bản gửi cho cơ sở dạy nghề để thực hiện việc dạy nghề cho người lao 
động; một bản gửi người lao động để thực hiện.

Quyết định hưởng hỗ trợ học nghề thực hiện theo mẫu số 9 ban hành kèm theo 
Thông tư này.

Trình tự, thủ tục chi trả hỗ trợ học nghề theo quy định của Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam.

c) Đối với những trường hợp không được hưởng các chế độ bảo hiểm thất 
nghiệp: Trung tâm Giới thiệu việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do 
theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 10. Chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp
1. Chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động có Quyết 

định hưởng trợ cấp thất nghiệp:
Trường hợp người lao động khi đăng ký thất nghiệp có nhu cầu chuyển đến 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp 
thì phải đăng ký thất nghiệp theo quy định và làm đơn đề nghị chuyển hưởng bảo 
hiểm thất nghiệp theo mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Trung tâm 
Giới thiệu việc làm nơi đăng ký thất nghiệp. Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách 
nhiệm giới thiệu chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đề nghị của người lao 
động và kèm theo đăng ký thất nghiệp của người lao động đó. Trung tâm Giới thiệu 
việc làm nơi tiếp nhận chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận 
và thực hiện các thủ tục theo quy định tại Thông tư này.

Giấy giới thiệu chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo mẫu 
số 12 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi có Quyết định hưởng trợ cấp 
thất nghiệp:

Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có nhu cầu 
chuyển đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để tiếp tục hưởng trợ cấp 
thất nghiệp thì phải làm đơn đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu 
số 13 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi 
đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi người lao động 
đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất 
nghiệp theo đề nghị của người lao động (kèm theo bản Đăng ký thất nghiệp, quyết 
định hưởng trợ cấp thất nghiệp, Đề nghị chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất 
nghiệp và các giấy tờ có liên quan của người lao động đó) và thông báo bằng văn 
bản với Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của 
người lao động đó. 
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Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi tiếp nhận chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp có 
trách nhiệm tiếp nhận và có văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện 
chi trả trợ cấp thất nghiệp, kèm theo bản sao Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của 
người lao động; tiếp tục thực hiện các chế độ theo quy định cho người lao động.

Việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người chuyển 
hưởng trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn.

Giấy giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo mẫu 
số 14 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 11. Thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm 
1. Thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại khoản 2 

Điều 34 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:
Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người thất nghiệp phải trực tiếp 

đến Trung tâm giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thông báo về 
việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau:

- Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị ốm đau, thai sản thì phải có 
giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên;

- Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tai nạn thì phải có giấy xác 
nhận của Bệnh viện cấp huyện, tương đương trở lên hoặc xác nhận của cảnh sát giao 
thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông;

- Do thiên tai, dịch họa thì phải có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã theo đơn đề nghị của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Các trường hợp không trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nêu trên, 
chậm nhất ba ngày, tính theo ngày làm việc sau ngày thông báo về việc tìm việc làm 
theo quy định thì người lao động phải gửi giấy tờ theo quy định nêu trên đến Trung 
tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm được thực hiện theo mẫu số 15 ban hành 
kèm theo Thông tư này.

2. Ngày thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm của từng người lao 
động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi người lao 
động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định.

Điều 12. Tạm dừng và tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
1. Trình tự, thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp:
Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc trường hợp tạm dừng 

hưởng trợ cấp thất nghiệp, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi người lao 
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động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm dự thảo Quyết định tạm dừng 
hưởng trợ cấp thất nghiệp trình trực tiếp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội ký quyết định.

Quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tạm dừng 
hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi một bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện 
tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; một bản lưu tại Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội; một bản gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm; một bản gửi người lao động để 
thực hiện. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 
tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu số 16 ban hành kèm theo 
Thông tư này.

2. Việc tiếp tục hưởng tiếp trợ cấp thất nghiệp hàng tháng: Người lao động thuộc 
các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 22 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP 
ngày 12/12/2008 thì Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi người lao động 
đang tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm dự thảo Quyết định tiếp 
tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trình trực tiếp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội ký quyết định.

Quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp 
tục hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi một bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực 
hiện tiếp tục trả trợ cấp thất nghiệp cho người thất nghiệp; một bản lưu tại Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội; một bản gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm; một bản 
gửi người lao động để thực hiện. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu số 17 
ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 13. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất 

nghiệp theo quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g, h, i khoản 6 Điều 3 của Thông tư này, 
Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất 
nghiệp có trách nhiệm dự thảo Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trình 
trực tiếp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký quyết định.

Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của Giám đốc Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội gửi một bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện việc 
chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; một bản lưu tại Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội; một bản gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm; một bản gửi người lao động để 
thực hiện. Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu số 18 
ban hành kèm theo Thông tư này.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14. Trách nhiệm của Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội

1. Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm thất 
nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về bảo hiểm thất nghiệp.

3. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất 
nghiệp.

4. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất 
nghiệp.

Điều 15. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo 

hiểm thất nghiệp. 
2. Ban hành văn bản hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục tham gia và đóng bảo hiểm 

thất nghiệp đối với người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng 
tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Hướng dẫn nghiệp vụ để Bảo hiểm xã hội tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thu, chi bảo hiểm thất nghiệp theo quy 
định của pháp luật.

3. Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng vào Quỹ bảo hiểm thất 
nghiệp và quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

4. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra tình hình thực hiện thu, chi bảo hiểm thất 
nghiệp đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã 
hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

5. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong tổ chức thực hiện, 
thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và trao đổi thông tin liên quan đến 
thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

6. Định kỳ hàng năm, trước ngày 31 tháng 01 báo cáo Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội về tình hình thực hiện thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm thất 
nghiệp của năm trước. 

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến chế độ, 

chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.
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2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Trung tâm Giới thiệu việc làm, các cơ sở dạy 
nghề tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.

3. Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định 
tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, 
quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người thất nghiệp theo quy định 
của pháp luật.

4. Theo dõi, thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.
5. Định kỳ sáu tháng, trước ngày 31 tháng 7 và một năm trước ngày 31 tháng 01 

báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện chính sách bảo 
hiểm thất nghiệp trên địa bàn theo mẫu số 19 kèm theo Thông tư này.

Điều 17. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương

1. Tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng lao động đăng ký tham gia và đóng bảo 
hiểm thất nghiệp; tổ chức thu bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện việc chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp 
cho người lao động chậm nhất năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

3. Tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp, cấp thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết quyền 
lợi về bảo hiểm y tế cho người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. 

4. Thực hiện chi hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho Trung tâm Giới thiệu việc làm 
thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chi hỗ trợ học nghề cho Cơ sở đào 
tạo nghề trên địa bàn.

5. Dừng chi trả các khoản trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm kiếm 
việc làm, thu hồi thẻ bảo hiểm y tế đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất 
nghiệp khi có quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Định kỳ hàng năm, trước 15 tháng 7 báo cáo Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội tình hình thực hiện thu, chi bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đầu năm và 
ngày 15 tháng 01 báo cáo tình hình thu, chi bảo hiểm thất nghiệp của năm trước.

7. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan liên quan để 
tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải quyết những vướng mắc phát sinh về 
bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 18. Trách nhiệm của Trung tâm Giới thiệu việc làm
1. Tổ chức tiếp nhận đăng ký thất nghiệp, hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, 

xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy 
định tại Thông tư này.
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2. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm 
thất nghiệp.

3. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất 
nghiệp; tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

4. Lưu trữ hồ sơ của người lao động theo quy định. Mỗi người lao động có một 
túi hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm: Đăng ký thất nghiệp; Đề nghị hưởng 
bảo hiểm thất nghiệp; Bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn 
hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định thôi 
việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo đúng pháp luật; Quyết định 
hưởng bảo hiểm thất nghiệp; Đơn đề nghị hưởng trợ cấp một lần; Quyết định hưởng 
trợ cấp một lần; Đề nghị học nghề; Quyết định hỗ trợ học nghề; Đề nghị chuyển 
hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp; Giấy giới thiệu; Thông báo về việc tìm việc làm; 
Quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; Quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp 
thất nghiệp; Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và các giấy tờ có liên 
quan của người lao động.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ:
a) Trước ngày 25 hàng tháng, báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) về việc thực hiện chính sách 
bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người thất nghiệp 
trên địa bàn (tính từ ngày 20 tháng trước đến ngày 20 của tháng báo cáo) theo mẫu 
số 20 kèm theo Thông tư này; 

b) Định kỳ sáu tháng, trước ngày 15 tháng 7, hàng năm trước ngày 15 tháng 01 
báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Việc làm (Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội) tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn, 
giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người thất nghiệp trên địa bàn theo mẫu số 21 
kèm theo Thông tư này.

Điều 19. Trách nhiệm của các cơ sở dạy nghề 
Tổ chức thực hiện dạy nghề cho người thất nghiệp theo yêu cầu của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 
Điều 20. Trách nhiệm của người sử dụng lao động
1. Phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở để tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo 

hiểm thất nghiệp và thực hiện đúng các quy định về tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 
đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

2. Xuất trình các tài liệu, hồ sơ và cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền khi có kiểm tra, thanh tra về bảo hiểm thất nghiệp.
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3. Cung cấp bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận về 
việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận về 
việc người lao động bị mất việc làm cho người lao động chậm nhất hai ngày kể từ 
ngày người lao động mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm 
việc; thực hiện việc xác nhận hoặc chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động để 
người lao động kịp hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. 

4. Cung cấp thông tin cho người lao động về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 
hai ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày người lao động yêu cầu.

5. Hướng dẫn người lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao 
động, hợp đồng làm việc để người lao động đăng ký thất nghiệp, nộp hồ sơ hưởng 
bảo hiểm thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định. 

6. Định kỳ hàng năm, trước ngày 15 tháng 01 báo cáo tình hình thực hiện đóng 
bảo hiểm thất nghiệp của năm trước với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 
thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo 
quy định theo mẫu số 22 kèm theo Thông tư này. 

Điều 21. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 

năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng12 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 
hiểm thất nghiệp và Thông tư số 34/2009/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2009 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-
BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Đối với các doanh nghiệp nhà nước trong thời hạn chuyển đổi theo Luật 
Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 thì thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất 
nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo 
quy định tại khoản 6 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội kể từ ngày Luật Bảo hiểm xã 
hội có hiệu lực thi hành về bảo hiểm thất nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội để hướng dẫn, bổ sung kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Hòa
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Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________

ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố............................

Tên tôi là:......................................... sinh ngày........... tháng...... năm ..................
Giới tính: ..............................................................................................................
Số CMND..................................................... Ngày cấp........../.........../ ................
Nơi cấp .................................................................................................................
Số điện thoại liên lạc:............., số tài khoản................ tại ngân hàng:..................., 

mã số thuế:..............., địa chỉ Email (nếu có): ............................................................
 Hiện cư trú tại: .....................................................................................................
Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ):...............................................
Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: ................................................................
Trình độ đào tạo: ...................................................................................................
Ngành nghề đào tạo: .............................................................................................
Công việc đã làm trước khi chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:
 ..............................................................................................................................
 Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:....

.................................... Địa chỉ: ...................................................................................
Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với doanh 

nghiệp, tổ chức nêu trên từ ngày......... tháng........ năm...........
Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:........... tháng. 
Tôi đăng ký thất nghiệp để được thực hiện các chế độ theo quy định./.

........, ngày....... tháng..... năm.....
Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Tỉnh/thành phố..................

 
........., ngày....... tháng........ năm...... 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP

A. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI ĐĂNG 
KÝ VÀ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

I. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Được Trung tâm Giới thiệu việc làm cung cấp miễn phí tư vấn, giới thiệu việc 
làm; hướng dẫn các thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

2. Đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đúng 
thời gian quy định khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng 
làm việc.

3. Nhận Sổ bảo hiểm xã hội khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động 
hoặc hợp đồng làm việc.

4. Được nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trợ cấp một lần khi người lao 
động tìm được việc làm hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

5. Nhận thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp, người lao động 
không phải đóng phí bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

6. Được hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp miễn phí với thời hạn không quá 06 
tháng tại một cơ sở dạy nghề.

7. Khiếu nại.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội khi mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp 
đồng làm việc; nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xuất trình Sổ bảo hiểm 
xã hội.
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2. Tích cực tìm kiếm việc làm (ghi chép đầy đủ các thông tin để thông báo về 
việc tìm việc làm theo quy định); chấp nhận việc làm phù hợp do Trung tâm Giới 
thiệu việc làm giới thiệu. 

3. Thông báo về việc tìm việc làm trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm 
nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp một tháng một lần theo quy định trong thời gian 
hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

4. Thông báo cho Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất 
nghiệp khi tìm được việc làm, nhận quyết định hưởng lương hưu hàng tháng, thực 
hiện nghĩa vụ quân sự, ra nước ngoài định cư hoặc bị tạm giam.

5. Sẽ bị coi là vi phạm pháp luật nếu cung cấp các thông tin sai sự thật nhằm trục 
lợi bảo hiểm thất nghiệp. 

Tôi khẳng định đã hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mình. 

B. NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP

1. Người lao động Đăng ký thất nghiệp ngày.......... tháng........ năm......... tại 
Trung tâm Giới thiệu việc làm.................., địa chỉ......................................................

Số điện thoại:.........................................; Fax:......................................................
2. Hạn cuối cùng phải nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho Trung tâm 

Giới thiệu việc làm.................................. là ngày............. tháng............ năm.............
Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cần có:
- Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu quy định.
- Bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận 

chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối 
cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc 
hợp đồng làm việc đúng pháp luật.

- Xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội trực tiếp quản 
lý xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.

3. Cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm tiếp nhận Đăng ký thất nghiệp:
Họ và tên:.............................................................................................................. 
Chức vụ:....................................................... thuộc phòng Bảo hiểm thất nghiệp.
Ngày....... tháng........ năm........ tiếp nhận đăng ký thất nghiệp./.

Họ và tên cán bộ tiếp nhận
Đăng ký thất nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

 ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố...........................

 

Tên tôi là:............................................................................ ..................................

Sinh ngày.......... tháng........... năm.........

Số CMND............................................................. Ngày cấp........./........../ ..........

Nơi cấp: ................................................................................................................

 Số điện thoại liên lạc:.............., số tài khoản................... tại ngân hàng:................, 
mã số thuế:...................., địa chỉ Email (nếu có): .......................................................

 Hiện cư trú tại: .....................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội: .........................................................................................

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu .................................................................

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với .................

 ..............................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan.....................................................................................................

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp............. tháng.

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, đến nay tôi đã đủ điều 
kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Kèm theo đơn này là (*)............................... và xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội của 
tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.
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Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu 
trách nhiệm trước pháp luật./.

.........., ngày....... tháng..... năm...
Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao 
động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, 
hợp đồng làm việc, Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước 
khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc 
đúng pháp luật.
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Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ...

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU 
VIỆC LÀM_________

(Đóng dấu treo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

........., ngày...... tháng.... năm........

PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 
HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Trung tâm Giới thiệu việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành 
phố.......................................... đã nhận đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của:

Ông/bà: .................................................................................................................
Sinh ngày........... tháng........ năm...........
Số CMND:................................................... Ngày cấp:........./........../ ..................
Nơi cấp: ................................................................................................................
Số Sổ bảo hiểm xã hội: .........................................................................................
Ngày hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ngày... /.../...; 

số điện thoại khi ông/bà cần liên hệ ............................................................................

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/
THÀNH PHỐ...

SỞ LAO ĐỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI________

 Số:........../QĐ-LĐTBXH

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

............., ngày...... tháng.... năm.......

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
TỈNH, THÀNH PHỐ.....................

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-
CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông/bà............................................,

có số Sổ bảo hiểm xã hội......................... cấp ngày...../....../...... do.............. cấp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Ông/bà ....................................................................................................

 Sinh ngày......... tháng......... năm..........

 Nơi cư trú: ...........................................................................................................

 Số Sổ bảo hiểm xã hội .........................................................................................
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 Số tài khoản (nếu có)................................ tại ngân hàng ....................................
Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:..................................... tháng
Số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp .............................................................
Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng theo quy định của ông/bà là...... đồng
(Số tiền bằng chữ:......................................................................................đồng)

Nơi nhận trợ cấp:......................................................................................
Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tính từ ngày........../........../........... đến ngày

........../............/............
Nơi khám chữa bệnh ban đầu: ..............................................................................
Điều 2. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm tích cực tìm kiếm 

việc làm và thực hiện việc thông báo hàng tháng với Trung tâm Giới thiệu việc làm 
về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày.........../.........../...................
Điều 4. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố...........................; 

Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố............................

Tên tôi là:....................................................... sinh ngày....... tháng......... năm .....
Số CMND..................................................... Ngày cấp........./........../ ..................
Nơi cấp .................................................................................................................
Số điện thoại liên lạc (nếu có): .............................................................................
Số tài khoản (nếu có)............................... tại ngân hàng ......................................
Hiện cư trú tại: ......................................................................................................
Số Sổ bảo hiểm xã hội: .........................................................................................
Theo quyết định số..../QĐ - LĐTBXH ngày...../..../20.... của Giám đốc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố........, tôi được hưởng trợ cấp thất 
nghiệp........ tháng, từ ngày....... tháng...... năm...... đến ngày..... tháng...... năm.........

Hiện nay, tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp.............. tháng (số tháng đã hưởng) 
nhưng vì (lý do để được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần)........................................
........................................................., tôi làm đơn này đề nghị quý Trung tâm xem xét 
và làm các thủ tục cho tôi được hưởng trợ cấp một lần của số thời gian được hưởng 
trợ cấp thất nghiệp còn lại (nếu người lao động có nguyện vọng hưởng trợ cấp thất 
nghiệp một lần qua tài khoản thì phải đề nghị trong đơn).

Kèm theo đơn này tôi xin xuất trình (bản hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm 
việc hoặc quyết định tuyển dụng hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 
giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự):.............................

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu 
trách nhiệm trước pháp luật./. 

........, ngày....... tháng..... năm.....
Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 7: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/
THÀNH PHỐ...

SỞ LAO ĐỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI_______

Số:............./QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

............., ngày...... tháng.... năm.......

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp một lần

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
TỈNH/THÀNH PHỐ.....................

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-
CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT- BLĐTBXH ngày 25 
tháng 10 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 
hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Đề nghị hưởng trợ cấp một lần của ông/bà..............................................,
có số Sổ bảo hiểm xã hội............. cấp ngày........../......../......... do....................... cấp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông/bà...................................................................................................... 

Sinh ngày....... tháng....... năm..........

Nơi cư trú:.............................................................................................................

số Sổ bảo hiểm xã hội...........................................................................................
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Tổng số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp:........ tháng.
Số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp:...... tháng.
Số tháng được hưởng trợ cấp một lần là:...... tháng, với số tiền được nhận 

là.............. đồng. 
(Số tiền bằng chữ:...................................................................................... đồng)

 Nơi nhận trợ cấp....................................... (hoặc số tài khoản:............................. 
tại ngân hàng:..........................................)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày.........../........../................
Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố.............; Giám 

đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội và 
ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

ĐỀ NGHỊ HỌC NGHỀ

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố

Tên tôi là:......................................... sinh ngày.......... tháng.......... năm ...............
Số CMND........................................... Ngày cấp............../................./ ................
Nơi cấp .................................................................................................................
Số điện thoại liên lạc (nếu có): .............................................................................
Hiện cư trú tại: ......................................................................................................
Số Sổ bảo hiểm xã hội: .........................................................................................  
Theo quyết định số...........QĐ - LĐTBXH ngày...../..../20....... của Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố........, tôi được hưởng trợ cấp thất 
nghiệp.......... tháng từ ngày.......... tháng.......... năm........... đến ngày.......... tháng........
năm...........; tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được tham gia khóa đào tạo nghề:

 Nghề:.............................................................; thời gian học nghề:........... tháng;
 Nơi học nghề: ......................................................................................................
Tôi khẳng định đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc hỗ trợ học 

nghề theo quy định của pháp luật.
Tôi xin chân thành cảm ơn./.

........., ngày....... tháng..... năm.....
Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/
THÀNH PHỐ...

SỞ LAO ĐỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 
_________

 Số:............./QĐ-LĐTBXH

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

........, ngày...... tháng.... năm.......

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
TỈNH/THÀNH PHỐ.....................

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-
CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp;

Căn cứ nhu cầu và đề nghị học nghề của ông/bà có số Sổ bảo hiểm xã hội............. 
Cấp ngày......../......../.......... do................... cấp, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông/bà .....................................................................................................
Sinh ngày........ tháng........... năm...........
Nơi cư trú: ............................................................................................................
Số Sổ bảo hiểm xã hội ..........................................................................................
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Số tháng được hỗ trợ học nghề:........... tháng, kể từ ngày......../......./.......... đến 
ngày......../........./........;

Với mức kinh phí...................đồng/ tháng; nghề được học: ................................;
Tại Cơ sở đào tạo nghề: ........................................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày............./............../ .......................
Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố..............; Giám 

đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Giám đốc cơ sở dạy nghề và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC 
 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG BÁO/Số 624 + 625 ngày 10-11-2010 87

Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
 VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ...

 TRUNG TÂM GIỚI THIỆU 
VIỆC LÀM__________

 Số:....../TB-TTGTVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

 ......., ngày...... tháng.... năm.......

THÔNG BÁO
Về việc không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Kính gửi: Ông/bà......................................................

Ngày....... tháng........ năm......., Trung tâm Giới thiệu việc làm đã nhận được hồ 
sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của ông/bà.

 Địa chỉ:.................................................................................................................
Đơn vị công tác trước khi thất nghiệp:.................................................................
Số Sổ bảo hiểm xã hội..........................................................................................
Căn cứ quy định của pháp luật về điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, 

Trung tâm Giới thiệu việc làm xin thông báo cho ông/bà được biết, trường hợp của 
ông/bà không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, lý do:

1. ..........................................................................................................................;
2. ..........................................................................................................................;
Trong thời hạn tối đa 30 ngày (tính theo ngày dương lịch) ông/bà phải đến Trung 

tâm để trả phiếu hẹn và nhận lại hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, nếu quá thời hạn 
nêu trên Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 
của ông/bà./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, BHTN.

Giám đốc
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 11: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

..........., ngày...... tháng.... năm.......

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
(Chuyển hưởng trong trường hợp trước khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp)

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố................................ 

Tên tôi là:...................................................................... sinh ngày....../....../..........
Số CMND................................................. Ngày cấp............/.............../...............
Nơi cấp.................................................................................................................. 
Hiện cư trú tại:......................................................................................................
Số Sổ bảo hiểm xã hội:.........................................................................................
Hiện nay, tôi thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, 

nhưng vì lý do........................................................................ tôi xin đề nghị quý 
Trung tâm chuyển để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi về Trung tâm Giới 
thiệu việc làm tỉnh/thành phố.................................... để làm các thủ tục hưởng bảo 
hiểm thất nghiệp theo quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

............., ngày....... tháng..... năm............
Ng ười đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 12: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ...

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU 
VIỆC LÀM_______

Số:................../GT-TTGTVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________

....................., ngày...... tháng.... năm.......

GIẤY GIỚI THIỆU 
(Chuyển hưởng trong trường hợp trước khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp)

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố........................
  
Theo đề nghị của ông/bà........................ tại Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp 

thất nghiệp đề ngày....... tháng...... năm.........
Trung tâm Giới thiệu việc làm........................................................... giới thiệu:
Ông/bà:..................................................................................................................
Số Sổ bảo hiểm xã hội..........................................................................................
Số CMND:......................................................... Ngày cấp:............/.........../.........
Nơi cấp:.................................................................................................................
đến quý Trung tâm để làm thủ tục tiếp theo để hưởng các chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp theo quy định hiện hành (kèm theo đăng ký thất nghiệp)./.

Nơi nhận:  
- Như trên;
- Lưu VP, BHTN.

GIÁM ĐỐC 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 13: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

 ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
(Chuyển hưởng trong trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp)

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/ thành phố...............................

Tên tôi là:..................................................................... sinh ngày....../......../.........

Số CMND................................................................. Ngày cấp......../......./...........

Nơi cấp:.................................................................................................................

Hiện cư trú tại:......................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:.........................................................................................

Hiện nay, Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số..../QĐ-
LĐTBXH ngày.../...../..... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/
thành phố.....................................................................................................................

Tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp (số tháng):......................... tháng

Nhưng vì lý do........................................................................ tôi xin đề nghị quý 
Trung tâm chuyển để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi về Trung tâm Giới thiệu việc 
làm tỉnh/thành phố............................ để tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp.

Nơi đề nghị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại nơi chuyển đến:.....................

Tôi xin chân thành cám ơn./.

...., ngày..... tháng..... năm.......
Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 14: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ...

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU 
VIỆC LÀM_________

 Số:............/GT-TTGTVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

............., ngày...... tháng.... năm.......

GIẤY GIỚI THIỆU 
(Chuyển hưởng trong trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp)

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố........................

Theo đề nghị của ông/bà......................... tại Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp 
thất nghiệp ngày...... tháng......... năm..........

Trung tâm Giới thiệu việc làm................... giới thiệu:
Ông/bà:..................................................................................................................
Số Sổ bảo hiểm xã hội:.........................................................................................
Số CMND:.................................................................. Ngày cấp:....../......./..........
Nơi cấp:.................................................................................................................
Đã được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số........../QĐ-

LĐTBXH ngày...../......../....... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
tỉnh/thành phố.........................(có bản sao quyết định kèm theo)

Số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp:......... tháng, tính từ ngày...... tháng..... 
năm...... đến ngày...... tháng........ năm.........

Đến quý Trung tâm để tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy 
định hiện hành (kèm theo toàn bộ bản sao các giấy tờ, hồ sơ có liên quan của người 
lao động).

Cảm ơn sự hợp tác của quý Trung tâm./.

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu VP, BHTN.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 15: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM VIỆC LÀM

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố...............................

Tên tôi là:.......................................... sinh ngày............. tháng............ năm.........
Số CMND........................................................... Ngày cấp........./............/...........
Nơi cấp..................................................................................................................
Số điện thoại liên lạc (nếu có):.............................................................................
Hiện cư trú tại:......................................................................................................
Số Sổ bảo hiểm xã hội:.........................................................................................
Theo quyết định số........./QĐ-LĐTBXH ngày........ tháng........ năm............. Số 

tháng tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp là.......... tháng, từ ngày........... tháng........
năm....... đến ngày........ tháng.........năm............ tại tỉnh/thành phố.............................

 Hôm nay, ngày......... tháng......... năm.........., tại Trung tâm Giới thiệu việc làm 
tỉnh/thành phố........................... tôi xin thông báo thời gian qua tôi đã tích cực tìm 
việc làm, cụ thể như sau:

Số 
TT

Thời 
gian

Doanh nghiệp, 
tổ chức liên hệ 
tìm việc làm

Địa 
chỉ

Số 
điện 
thoại

Người trực tiếp 
liên hệ (ghi rõ 
họ tên, chức 

danh)

Vị trí 
công 

việc dự 
tuyển

Kết quả 
liên hệ

1
2
3
...
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Tuy nhiên, hiện nay tôi vẫn chưa có việc làm, đề nghị quý cơ quan xem xét, giải 
quyết cho tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu 
trách nhiệm trước pháp luật./.

............ ngày....... tháng.... năm.....
Người thông báo

(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 16: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/
THÀNH PHỐ......
SỞ LAO ĐỘNG - 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI___________

Số:................./QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________

................, ngày...... tháng....... năm.......

 
QUYẾT ĐỊNH

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
TỈNH/THÀNH PHỐ.....................

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-
CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông/bà...................................................................................................... 
Sinh ngày......... tháng....... năm...........
Nơi cư trú:.............................................................................................................
Số Sổ bảo hiểm xã hội..........................................................................................
Tổng số thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp:........................................ tháng.
Thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiệp:..................................................... tháng
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Tạm dừng hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ ngày.... tháng.... năm..., lý do:
1. ..........................................................................................................................;
2. ..........................................................................................................................;
...............................................................................................................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày.......... tháng........ năm.........
Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố.............; Giám 

đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 
ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 17: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp. 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, 
THÀNH PHỐ...

SỞ LAO ĐỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI_______

Số:........../QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

.............., ngày...... tháng.... năm........

QUYẾT ĐỊNH
Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
TỈNH/THÀNH PHỐ.....................

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-
CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông/bà...................................................................................................... 

Sinh ngày......... tháng.......... năm............

Nơi cư trú:.............................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội..........................................................................................

Tổng số thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:.......... tháng.

Tạm dừng hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp từ tháng........ năm............
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Nay được tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ ngày..... tháng... năm......, 
lý do:

1. ..........................................................................................................................;
2. ..........................................................................................................................;
Số tháng được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp còn lại là........... tháng
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày......... tháng......... năm...........
Điều 3. Các ông/bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố..............; Giám 

đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 
ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 18: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/
THÀNH PHỐ...

SỞ LAO ĐỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI_____________

 Số:............../QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

..................., ngày...... tháng.... năm.......

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
TỈNH/THÀNH PHỐ.....................

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-
CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông/bà......................................................................................................

Sinh ngày.......... tháng.......... năm..........

Nơi cư trú:.............................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội..........................................................................................

Tổng số thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp:.................................. tháng
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Số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp:........... tháng, nay chấm dứt hưởng trợ 
cấp thất nghiệp đối với ông/bà.................. từ ngày...... tháng....... năm......, lý do:

1. ..........................................................................................................................;
2. ..........................................................................................................................;
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ngày...... tháng...... năm........
Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố.............; Giám 

đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 
ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 19: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/
THÀNH PHỐ...

SỞ LAO ĐỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI__________

Số:....../BC-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

........, ngày...... tháng.... năm......

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 20......... (HOẶC NĂM 20..........)

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)

Thực hiện Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất 
nghiệp sáu tháng đầu năn 20..... (hoặc năm 20......) như sau:

I. TỔNG SỐ DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN:
............................ đơn vị

Trong đó: 

- Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thuộc đối tượng tham gia bảo 
hiểm thất nghiệp:............................. đơn vị.

- Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất 
nghiệp:............................................ đơn vị.

II. TỔNG SỐ NGƯỜI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG 
LÀM VIỆC:......................... người

Trong đó:
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1. Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 
36 tháng và không xác định thời hạn:......................................................... người.

2. Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 36 
tháng và không xác định thời hạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp:........... người.

III. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
1. Số lượng người đăng ký thất nghiệp:.............................................. người.
2. Số lượng người chuyển hưởng BHTN đi địa phương khác:............. người.
3. Số lượng người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:.......... người.
4. Số lượng người đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp:....................... người.
5. Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp:............................................ triệu đồng.
6. Số lượng người thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm:........ người.
7. Số lượng người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề:.......................... người.
8. Số tiền hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp:........................ triệu đồng.
9. Vấn đề tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương
Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách nêu trên theo giới tính, 

trình độ đào tạo, công việc và loại hình doanh nghiệp, tổ chức; nêu rõ những nguyên 
nhân.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ NHỮNG 
KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng.
2. Các giải pháp của địa phương để triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm 

thất nghiệp.
3. Những kiến nghị cụ thể với các cơ quan Trung ương, các ngành, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố về chính sách, tài chính, cán bộ và các vấn đề khác có liên 
quan. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 20: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ...

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU 
VIỆC LÀM_________

Số:...../BC-TTGTVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

................, ngày..... tháng...... năm 20....

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

THÁNG.............. NĂM...................

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)

STT Nội dung Số lượng
1 Số người đăng ký thất nghiệp (người)
2 Số người nộp hồ sơ hưởng BHTN (người)
3 Số người có quyết định hưởng 

BHTN hàng tháng
Tổng

Nam < 24 tuổi
25 - 40 tuổi

> 40 tuổi
Nữ < 24 tuổi

25 - 40 tuổi
> 40 tuổi

4 Số người có quyết định hưởng BHTN 1 lần (người)
5 Số người chuyển hưởng BHTN (người)
6 Số người nhận chuyển hưởng BHTN (người)
7 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)

Trong đó: Số người được giới thiệu việc làm (người)
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STT Nội dung Số lượng
8 Số người được hỗ trợ học nghề (người)
9 Số người tạm dừng hưởng BHTN (người)

10 Số người chấm dứt hưởng BHTN (người)
11 Số người tiếp tục hưởng BHTN (người)
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo Quyết 

định (triệu đồng)
Trong đó: Chi trợ cấp thất nghiệp (triệu đồng):

 
Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC
- Như trên;  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
- Sở LĐTB&XH (để b/c);
- Lưu VP, BHTN. 
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Mẫu số 21: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ...

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU 
VIỆC LÀM________

Số:......./BC-TTGTVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

..............., ngày...... tháng.... năm............

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 20......... (HOẶC NĂM 20....)

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)

Thực hiện Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm 
Giới thiệu việc làm xin báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp sáu tháng 
đầu năn 20..... (hoặc năm 20......) như sau:

I. TỔNG SỐ DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA 
BÀN:....... Đơn vị

Trong đó: 
- Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thuộc đối tượng tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp:........................ đơn vị.
- Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp:........................................ đơn vị.
II. TỔNG SỐ NGƯỜI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG 

LÀM VIỆC:............................................ người
Trong đó:
1. Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 

36 tháng và không xác định thời hạn:...................... người.
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2. Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 36 
tháng và không xác định thời hạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp:........... người.

III. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
1. Số lượng người đăng ký thất nghiệp:................... người.
Trong đó: số người chuyển đi các địa phương để hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

....................... người
2. Số lượng người chuyển hưởng BHTN đi địa phương khác:.............. người
3. Số lượng người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:.......... người
Trong đó: số người chuyển từ các địa phương khác đến:.................... người
4. Số lượng người đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp:........................ người
5. Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp:............................................ triệu đồng
6. Số lượng người thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm:........ người
7. Số lượng người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề:.......................... người
8. Số tiền hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp:........................ triệu đồng
9. Vấn đề tổ chức triển khai thực hiện:
- Bố trí các địa điểm tiếp nhận và giải quyết BHTN:
- Số lượng cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:
- Trang bị cơ sở vật chất:
- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn BHTN:
- Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thực hiện BHTN.
- Sự phối hợp với các cơ quan có liên quan: Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn lao 

động tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn....................................
Cần tập trung đánh giá những mặt, chưa được và nguyên nhân. 
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ NHỮNG 

KIẾN NGHỊ
1. Phương hướng.
2. Các giải pháp để triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
3. Những kiến nghị cụ thể với các cơ quan có liên quan về chính sách, tài chính, 

cán bộ và các vấn đề khác có liên quan./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH (để b/c);
- Lưu VP, BHTN.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 22: Ban hành kèm theo Thông t ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010 của Bộ Lao động - Th ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
thất nghiệp.

TÊN DOANH NGHIỆP, 
CƠ QUAN, TỔ CHỨC........._________

Số:................../BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________

..............., ngày...... tháng.... năm...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM.......
 

 Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố...................

Thực hiện Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp,............. xin 
báo cáo tình hình đóng bảo hiểm thất nghiệp năm...... như sau:

 I. TỔNG SỐ NGƯỜI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG 
LÀM VIỆC:.......................... người

1. Số người giao kết hợp đồng lao động:................................................... người.

Trong đó:

- Số người giao kết hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng đến 36 tháng:........người.

- Số người giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn:............. người.

2. Số người giao kết hợp đồng làm việc:................................................... người.

Trong đó:

- Số người giao kết hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng:....... người.

- Số người giao kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn:............. người.

II. TỔNG SỐ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP:.............. 
người

1. Số người giao kết hợp đồng lao động:................................................... người.
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Trong đó:
- Số người giao kết hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng đến 36 tháng:....... người.
- Số người giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn:............. người.
2. Số người giao kết hợp đồng làm việc:................................................... người.
Trong đó:
- Số người giao kết hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng:....... người.
- Số người giao kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn:............. người.
III. SỐ TIỀN ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP:.................... triệu đồng
IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (KẾT 

QUẢ, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN) VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP.

 GIÁM ĐỐC, THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Báo cáo này hoàn thành và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội trước ngày 15.01 của năm sau.


